
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:           /HD-SVHTTDL 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày      tháng 8 năm 2024 

 

HƢỚNG DẪN 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên; 

 Căn cứ Công văn số 169/VHCS-NSVH ngày 12/03/2024 của Cục Văn hóa 

cơ sở về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên, với các nội dung như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thời gian  ét tặng danh hiệu 

a) Việc xét tặng các danh hiệu được thực hiện hằng năm và hoàn thành 

trước ngày 25 tháng 11 hằng năm  

b) Lưu ý: Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng không quy định việc đăng ký 

thi đua là một trong những căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua. Vì vậy, Nghị định 

số 86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng ký thi đua các danh hiệu hằng năm đối 

với hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn.    

2  Th m qu ền  ét tặng danh hiệu 

a) Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết định tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”. 

b) Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định tặng danh hiệu và 

bằng chứng nhận “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

c) Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 
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3. Công bố kết quả  ét tặng danh hiệu 

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định tặng danh hiệu, cơ quan 

ban hành quyết định công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử 

của cơ quan, đơn vị và các hình thức khác theo quy định về danh sách gia đình, 

thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn được tặng danh hiệu thi đua. 

II. TIÊU CHUẨN DANH HIỆU VĂN HÓA 

1  Tiêu chu n  ét tặng các danh hiệu 

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn, bản, tổ dân 

phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Phụ 

lục I, II, III kèm theo tại Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của 

UBND tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”; “Thôn, tổ dân phố văn hóa”; “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

(Ghi chú: Tiêu chí thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo lấy số liệu của năm trước liền kề để đánh giá) 

2  Các trƣờng hợp không đƣợc  ét tặng danh hiệu văn hóa 

a) Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Thành viên trong gia đình vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

- Không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ nộp thuế. 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn; vi 

phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một 

chồng. 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về: Vi phạm quy định về trật tự công 

cộng; hành vi đánh bạc trái phép; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa 

cháy, cứu nạn, cứu hộ và phòng, chống bạo lực gia đình. 

b) Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Thôn, bản, tổ dân phố vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Có khiếu kiện đông người và khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật. 

- Có hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. 

c) Các trường hợp không xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Xã, phường, thị trấn vi phạm một trong các trường hợp sau: 

- Để xảy ra tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tỷ lệ tội 

phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, cháy, nổ không được kiềm chế, tăng 

so với năm trước, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Để công dân cư trú trên địa bàn lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để tập trung 

đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, tuần hành, khiếu kiện vượt cấp. 
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- Để xảy ra hoạt động chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại 

đoàn kết. 

3. Điều kiện xét tặng các danh hiệu văn hóa 

a) Điều kiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Hộ gia đình được đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” phải đảm 

bảo đủ 02 điều kiện: 

- Các thành viên trong gia đình không được vi phạm một trong các trường 

hợp được quy định tại điểm a, mục 2, phần II của Hướng dẫn này.  

- Hộ gia đình phải đạt tất cả các tiêu chuẩn được quy định chi tiết tại Phụ 

lục I kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của UBND 

tỉnh Điện Biên; 

b) Điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Thôn, bản, tổ dân phố được đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân 

phố văn hóa” phải đảm bảo đủ 02 điều kiện: 

- Thôn, bản, tổ dân phố không được vi phạm một trong các trường hợp  

được quy định tại điểm b, mục 2, phần II của Hướng dẫn này; 

- Thôn, bản, tổ dân phố phải đạt tất cả các tiêu chuẩn được quy định chi 

tiết tại Phụ lục II kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 

của UBND tỉnh Điện Biên 

c) Điều kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Xã, phường, thị trấn được đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” phải đảm bảo đủ 02 điều kiện: 

- Xã, phường, thị trấn không được vi phạm một trong các trường hợp 

được quy định tại điểm c, mục 2, phần II của Hướng dẫn này; 

- Xã, phường, thị trấn phải đạt tất cả các tiêu chuẩn được quy định chi tiết 

tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của 

UBND tỉnh Điện Biên.  

III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH 

HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”,  “THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ VĂN 

HÓA”, “XÃ, PHƢỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU”  

1. Hồ sơ đề nghị  ét tặng  

1.1.Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”  

Thôn, bản, tổ dân phố đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” lập 

hồ sơ, gồm:  

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” của Trưởng 

thôn, bản, tổ dân phố (Mẫu số 01- Phụ lục). 
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- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” và kết quả lấy ý kiến người dân tại thôn, bản, tổ dân phố (Mẫu số 02- Phụ 

lục). 

- Biên bản họp thôn, bản, tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” (Mẫu số 03 - Phụ lục). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

1.2. Đối với danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại Phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện, thị xã, thành phố hoặc qua bưu chính, gồm:  

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 04 - Phụ lục). 

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố 

văn hóa” của thôn, bản, tổ dân phố (Mẫu số 05 - Phụ lục). 

- Biên bản họp Hội đồng thi đua – khen thưởng xã, phường, thị trấn về 

việc bình xét danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” (Mẫu số 06 - Phụ lục). 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

1.3. Đối với danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi đề nghị xét tặng danh hiệu 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” lập hồ sơ và nộp trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Điện Biên hoặc qua bưu chính, gồm: 

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

(Mẫu số 07- Phụ lục). 

-  Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (Mẫu số 08 - Phụ lục). 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (Mẫu 

số 09 - Phụ lục). 

- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ) 

2. Trình tự, thủ tục  ét tặng 

2.1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Bƣớc 1: Trưởng thôn/bản/tổ dân phố lập danh sách các hộ gia đình đủ 

điều kiện xem xét tặng danh hiệu; chủ trì, phối hợp Trưởng Ban Công tác Mặt 

trận, Trưởng các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ đạt 

các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý, xem xét đưa vào 

danh sách đề nghị công nhận danh hiệu. 

Bƣớc 2: Trưởng thôn/bản/tổ dân phố tổng hợp kết quả, lập danh sách các 

hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin 

công cộng hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến cộng đồng dân cư 
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trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai khác do Trưởng thôn/bản/tổ dân 

phố thống nhất với Trưởng Ban Công tác Mặt trận và Trưởng các tổ chức đoàn 

thể quyết định. Trong thời gian lấy ý kiến Trưởng thôn/bản/ tổ dân phố là người 

tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến của cộng đồng dân cư.  

Bƣớc 3: Hết thời hạn lấy ý kiến người dân, Trưởng thôn/bản/tổ dân phố 

lập hồ sơ theo quy định tại điểm 1.1, mục 1, phần III của Hướng dẫn này. 

Bƣớc 4: Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu gửi về UBND xã, phường, thị 

trấn. Công chức Văn hóa - Xã hội tiếp nhận hồ sơ, tham mưu UBND xã, 

phường, thị trấn tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng cùng cấp để đánh 

giá đề nghị xét tặng danh hiệu, trình Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quyết 

định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu số 10 

- Phụ lục). 

2.2.  Đối với danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Bƣớc 1: Trưởng thôn/bản/tổ dân phố tổ chức họp mời Trưởng Ban Công 

tác mặt trận, Trưởng các tổ chức đoàn thể cùng cấp tự đánh giá mức độ đạt các 

tiêu chuẩn theo quy định, lập báo cáo thành tích và bản tự đánh giá gửi UBND 

cấp xã đề nghị xét tặng danh hiệu. 

Bƣớc 2: Công chức Văn hóa -Xã hội tiếp nhận và thẩm định hồ sơ, tham 

mưu UBND xã, phường, thị trấn tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng 

cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, bản, tổ dân phố đủ điều kiện 

đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. 

Bƣớc 3: Danh sách các thôn, bản, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị xét 

tặng danh hiệu sẽ được công khai trên trang thông tin điện tử của xã, phường, thị 

trấn hoặc các hình thức công khai khác (nếu có) để lấy ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị và người dân trên địa bàn trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai 

khác do UBND xã, phường, thị trấn quyết định. UBND xã, phường, thị trấn tiếp 

nhận ý kiến về các thôn, bản, tổ dân phố đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh 

hiệu.  

Bƣớc 4: Hết thời hạn lấy ý kiến, UBND xã, phường, thị trấn lập hồ sơ đề 

nghị xét tặng danh hiệu theo quy định tại điểm 1.2, mục 1, phần III của Hướng 

dẫn này trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định. 

Bƣớc 5: Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu gửi đến UBND huyện, thị xã, 

thành phố (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố là cơ quan tiếp 
nhận hồ sơ). Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và gửi Phòng Nội vụ trình 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Mẫu số 11 - Phụ lục). 

2.3. Đối với danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Bƣớc 1: UBND xã, phường, thị trấn tự đánh giá mức độ đạt các tiêu 

chuẩn theo quy định, lập báo cáo thành tích và bản tự đánh giá gửi UBND 

huyện, thị xã, thành phố đề nghị xét tặng danh hiệu. 
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Bƣớc 2: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận 

hồ sơ. Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thẩm định hồ sơ, 

tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen 

thưởng cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều 

kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

Bƣớc 3: Danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét tặng 

danh hiệu được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện, thị xã, thành 

phố hoặc các hình thức công khai khác (nếu có) để lấy ý kiến của các cơ quan, 

đơn vị và người dân trên địa bàn trong thời hạn 10 ngày. Hình thức công khai 

khác do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định. UBND huyện, thị xã, thành 

phố tiếp nhận các ý kiến về các xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét 

tặng danh hiệu. 

Bƣớc 4: Hết thời hạn công khai lấy ý kiến, UBND huyện, thị xã, thành 

phố lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu theo quy định tại điểm 1.3, mục 1, phần 

III của Hướng dẫn này trình UBND cấp tỉnh. 

Bƣớc 5: Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu được gửi đến Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan tiếp nhận hồ sơ). Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định 

hồ sơ và gửi Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (mẫu số 12 - Phụ lục). 

IV  KHEN THƢỞNG VÀ KINH PHÍ 

Danh hiệu thi đua “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được xét tặng hằng năm. Mức khen thưởng và 

bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện theo Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Cụ thể như sau: 

a) Việc xét tặng Giấy khen cho “Gia đình văn hóa” thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, quy định tại Khoản 3, Điểu 58, Nghị định 

số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ và theo điều kiện, tình hình 

thực tế tại địa phương; 

b) Khen thưởng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, quy định tại Mục d, Khoản 

2, Điều 54 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: được 

tặng Bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở; 

c) Khen thưởng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, quy định tại Mục c, Khoản 2, Điều 54 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ: được tặng Bằng 

chứng nhận, khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

d) Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu văn hóa trên được bố 

trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo phân cấp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) 
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theo quy định của pháp luật, Luật Thi đua, khen thưởng và các quy định hiện 

hành. 

Hướng dẫn này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành, thay thế Hướng 

dẫn số 158/HD-SVHTTDL ngày 23/01/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch về thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, „Thôn văn hoá”, “Làng 

văn hoá”, “Ấp văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” theo Nghị định 

số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, gửi ý kiến 

bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ VHTT&DL (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c);  

- UBND các huyện, thị xã, tp; 

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp; 

- Lưu VT, QLVHGĐ 
(NTL). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

  Đoàn Văn Chì 
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Phụ lục  

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ  

XÉT TẶNG DANH HIỆU VĂN HOÁ 

(Kèm theo Hướng dẫn số         /HD-SVHTTDL 

ngày      tháng 8  năm 2024 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) 
 

Mẫu số 01 
Văn bản của thôn/bản/tổ dân phố đề nghị Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 02 
Bảng Tổng hợp danh sách hộ gia đình và kết quả lấy ý kiến người 

dân 

Mẫu số 03 
Biên bản họp thôn/bản/tổ dân phố bình xét danh hiệu “Gia đình 

văn hóa” 

Mẫu số 04 
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 05 
Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân 

phố văn hóa” của thôn/bản/tổ dân phố 

Mẫu số 06 
Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng xã/phường/thị trấn 

về việc bình xét danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 07 
Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

Mẫu số 08 
Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố  

Mẫu số 09 
Biên bản họp Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh về việc bình xét 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

Mẫu số 10 
Quyết định của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn về việc tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” 

Mẫu số 11 
Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về việc 

tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” 

Mẫu số 12 
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tặng danh hiệu “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” 



  

Mẫu số 01 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4)... 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, 

bản, tổ dân phố…(3)...., Trưởng thôn/bản/tổ dân phố ....(3)... đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….(4)… tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” cho các hộ gia đình có tên sau đây: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn 

....(4)…….xem xét quyết định. 

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 
                       (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/khu phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

 

 

 



 

Mẫu số 02 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 
Hộ gia đình  ét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

và kết quả lấ  ý kiến ngƣời dân tại thôn/bản/tổ dân phố ....(3) 

 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 07 năm 2024 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, 

bản, tổ dân phố …….(3)...., Trưởng thôn/bản, tổ dân phố ....(3)……… đã đăng 

tải Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa" năm 

...(2). 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

   

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn/bản/tổ dân phố 

...(3)....Có ...(5)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - 

nếu có). 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/bản/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

 (5) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 03 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4) 

THÔN, BẢN, TỔ DÂN PHỐ ...(3).. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

BIÊN BẢN HỌP 
Thôn/bản/tổ dân phố ...(3)... bình  ét danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” - Năm ...(2)... 

 

Thời gian: …giờ… phút, ngày .... tháng .... năm…  

Địa điểm: …..(5)……………………………………………………….  

Thôn/bản/tổ dân phố ....(3).... tiến hành họp bình xét danh hiệu “Gia đình 

văn hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………….  

Thư ký cuộc họp:……………………………………………………….  

Các thành viên tham dự (vắng…), gồm: 

1………………………………Chức vụ:………………………………… 

2………………………………Chức vụ:………………………………… 

3………………………………Chức vụ:………………………………… 

Sau khi nghe Trưởng thôn/bản/tổ dân phố ....(3)…………. phổ biến tiêu 

chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, 

biểu quyết. 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn/bản/tổ dân 

phố ...(3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn .. .(4) ban hành 

Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2) cho các hộ gia đình có 

tên sau: 

STT Tên hộ gia đình Địa chỉ 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi …. giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƢ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/bản/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 



  

Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN   (4)… 

 

Số: /TTr-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị  ét tặng danh hiệu 

“Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(4)... 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét thành tích của Thôn/bản/ tổ dân phố ....(3)…và Biên bản họp xét tặng 

danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2)… ngày ... tháng ... năm ... 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Xã/Phường/Thị trấn …(4)………., 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố.. .(5)… 

tỉnh Điện Biên xét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ... (2)... 

cho các đơn vị có tên sau đây: 

STT Tên thôn/bản/tổ dân phố Thành tích 

   
   

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị trình khen; báo cáo thành tích). 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 

- Ban TDKT ...; 

- Lưu: VT,…(...). 

 

TM  ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN     

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn/bản/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

(5) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



  

Mẫu số 05 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ...(4)… 

THÔN, BẢN, TỔ DÂN  PHỐ ...(3).. 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
Đề nghị  ét tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ....(2).... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(4)... 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Thôn/bản/tổ dân phố ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm .. .(2)..., cụ thể như sau: 

I  SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn/bản/tổ dân phố ...(3)... đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2) ... 

II  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu rõ những thành tích thôn/bản/tổ dân phố ...(3)... đạt được trong năm 

.. .(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

 

TRƢỞNG THÔN/BẢN/ TỔ DÂN PHỐ    (3)    
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN   (4)     

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên thôn/bản/tổ dân phố. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 



 

                                                                                                         Mẫu số 06 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…….(1)...., ngày .... tháng .... năm …. 
 

BIÊN BẢN HỌP 
Hội đồng Thi đua, khen thƣởng  ã/phƣờng/thị trấn ....(3)… 

bình  ét danh hiệu “Thôn/bản/tổ dân phố văn hóa” 

Năm ...(2)... 

 

Thời gian:……giờ…..phút, ngày .... tháng .... năm… 

Địa điểm:……………….(5)…………………………………………...  

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ....(3)…. tiến hành 

họp bình xét danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:………………………………………………………  

Thư ký cuộc họp:………………………………………………………  

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

2.…………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn 

;. ..(3) phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn/bản/tổ dân 

phố đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa” năm ...(2)…; 

Thông báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị 

hoặc các hình thức khác (nếu có) của xã, phường, thị trấn ...(3)....Có ...(6)... ý 

kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). Các thành 

viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín). 

Kết quả: .....% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã/phường/thị trấn ....(3)…. trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị 

xã/thành phố ….(4)…. ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân  

phố văn hóa” năm ….(2) cho các đơn vị có tên sau: 

STT Tên thôn/bản/tổ dân phố Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi…giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƢ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(6) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)… 

 

Số: /TTr-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị  ét tặng danh hiệu 

“Xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu” năm ....(2).... 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét thành tích của xã/phường/thị trấn…(3)…và Biên bản họp bình xét 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2).. ngày ... tháng ... năm ... 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(4)... thuộc 

tỉnh...(5)... , 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2) cho các đơn vị có tên sau: 

STT Tên  ã/phƣờng/thị trấn Thành tích 

   

   

(Kèm theo Tờ trình: Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của 

đơn vị trình khen; báo cáo thành tích). 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 

- Ban TĐKT ...; 

- Lưu: VT,…(.). 

TM. UBND HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



 

Mẫu số 08 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN    (3)… 
 

Số:      /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

Đề nghị  ét tặng danh hiệu “Xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)... 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố .. .(4)... 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xã/Phường/Thị trấn ....(3).... báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm .. .(2)..., cụ thể như sau: 

I  SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã/phường/thị trấn .. 

.(3)... đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm .. .(2) ... 

II  THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu rõ những thành tích xã/phường/thị trấn ...(3)... đạt được trong năm .. 

.(2)... theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 

Nơi nhận: 
- UBND ...; 

- HĐ TĐKT ...; 

- Lưu: VT,…. 

 

             TM. UBND XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN      (4)…   

        CHỦ TỊCH 
              (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn. 

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



 

Mẫu số 09 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

......(1)……, ngày .... tháng .... năm…… 
 

BIÊN BẢN HỌP 

Hội đồng Thi đua hu ện/thị  ã/thành phố 

bình  ét danh hiệu “Xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu” năm ... (2).... 

 

Thời gian:……..giờ……..phút, ngày .... tháng .... năm…… 

Địa điểm:………(5)……………………………………….. 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành phố....(3)……tiến 

hành họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2).... 

Chủ trì cuộc họp:…………………………………………………………. 

Thư ký cuộc họp:…………………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng……), gồm: 

1……………………………………Chức vụ:…………………………; 

2……………………………………Chức vụ:……………………………; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện/thị xã/thành 

phố .. ..(3)…… phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, 

phường, thị trấn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

năm ...(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu 

kín). Thông báo kết quả đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn 

vị hoặc các hình thức khác (nếu có) của huyện/thị xã/thành phố...(3)....Có 

...(6)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - nếu có). 

Kết quả: ...% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân huyện/thị xã/thành phố .... (3)... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ... (4)... 

ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm ..(2) 

cho các đơn vị có tên sau: 

STT Xã, phƣờng, thị trấn Thành tích 

   
   
Cuộc họp kết thúc vào hồi .... giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm... 

THƢ KÝ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

CHỦ TRÌ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên huyện/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh. 

(4) Tên tỉnh trực thuộc trung ương. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 

(6) Số lượng ý kiến người dân. 



 

Mẫu số 10  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN    (4)… 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ……(4)…… 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Trưởng thôn/bản/tổ dân phố ...(3)  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1  Tặng các gia đình trong danh sách kèm theo Quyết định này danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm ...(2). 

Điều 2  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3  Trưởng thôn/bản/tổ dân phố...(3)..., Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn...(4)..., các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
-  ……………; 

- Lưu: VT, …… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/bản/tổ dân phố đề nghị. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn. 

 

 



 

Mẫu số 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ...(4)…  

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân  phố văn hóa” năm ...(2)... 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH 

PHỐ…  (4)….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ...(3)  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1  Tặng các thôn, bản, tổ dân phố trong danh sách kèm theo Quyết 

định này danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” năm .. .(2). 

Điều 2  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3  Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn.. .(3)..., Chánh Văn 

phòng Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(4)..., Thủ trưởng các cơ quan, 

tổ chức liên quan và các thôn, bản, tổ dân phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
-  ……………; 

- Lưu: VT, …… 

 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn.  

(4) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh. 



 

Mẫu số 12 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

 

Số: ……/QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

…..(1)...., ngày .... tháng .... năm……. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Tặng danh hiệu “Xã, phƣờng, thị trấn tiêu biểu” năm ...(2)... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH … (4)….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 86 /2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên  quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)... 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1  Tặng các xã, phường, thị trấn trong danh sách kèm theo Quyết 

định này đạt danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu ” năm ...(2). 

Điều 2  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3  Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố...(3)..., Chánh 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức 

liên quan và các xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Nơi nhận: 
-  ……………; 

- Lưu: VT,…… 

 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh 
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